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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ: II       NĂM HỌC: 2015-2016

        Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
        Học phần: Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
        Lớp: 13CĐÔ1,2,3           Ngày thi:         /7/2016
         Thời gian thi : 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	a. Trình bày các ưu điểm, nhược điểm của xe ô tô chạy bằng nhiên liệu truyền thống (xăng, dầu Diesel).                                                                                                          
Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu truyền thống có những ưu điểm sau:

· -  Hiệu suất sử dụng nhiên liệu tương đối cao;

· -  Độ ổn định và độ tin cậy làm việc cao;

· -  Động cơ xe có đường đặc tính công suất và mômen rất thích hợp với sử dụng thực tế, đáp ứng linh hoạt các chế độ hoạt động thường xuyên thay đổi của xe.

· -  Kích thước, khuôn khổ và trọng lượng tương đối nhỏ nên dễ dàng bố trí, lắp đặt trên xe, góp phần làm giảm trọng lượng bản thân của xe và như vậy sẽ làm tăng được tải trọng có ích của xe.

· -  Dễ sử dụng và đã được sử dụng trong một thời gian dài nên đã tạo ra “thói quen” cho người sử dụng.

· -  Nạp nhiên liệu nhanh và an toàn, lưu trữ và bảo quản đơn giản.

Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu truyền thống có những ưu việt sau:

· -  Chi phí sử dụng thấp do:



+ Giá  thành động cơ thấp;



+ Giá nhiên liệu thấp;



+ Mạng lưới phân phối rộng khắp.

· -  Dễ bảo trì sửa chữa và có giá thành bảo trì sửa chữa thấp vì nó quá thông dụng.


Do những lợi điểm trên mà động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu lỏng truyền thống vẫn là nguồn động lực chính cho ôtô.

Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu truyền thống có những nhược điểm sau:

· Quá trình cháy không hòan toàn, tạo ra các sản phẩm cháy: CO, CO2, HC, NOx, SOx, … gây ô nhiễm môi trường và mất cân bằng tự nhiên;

· Nhiên liệu sử dụng không tái tạo được;

· Nguồn nhiên liệu ngày càng cạn dần.

Là 3 lý do tìm kiếm nhiên liệu thay thế

          - Bị lệ thuộc hòan toàn vào nhiên liệu lỏng;  



-  Ở mức độ quốc gia, đối với các quốc gia không sản xuất năng lượng, thì phương tiện vận chuyển hòan toàn phụ thuộc vào sự độc quyền nhiên liệu, bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu và sự đảm bảo lượng năng lượng dự trữ trên thị trường quốc tế;


-  Ở mức độ toàn cầu, trong khoảng thời gian dài sau này, nguồn nhiên liệu để chạy động cơ nhiệt sẽ bị hạn chế. Sự cạn kiệt không thể tránh của nguồn tài nguyên này do việc tìm kiếm và khai thác các mỏ dầu mới ngày càng khó khăn.
	1,5 đ
1,0 đ

0,5 đ

            0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b.  Trình bày các giải pháp xử lý tổng thể ô nhiễm môi trường
Xử lý ô nhiễm với các động cơ đang được sử dụng 
·  Xử lý bên trong động cơ;
·  Xử lý bên ngoài động cơ.

Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng sạch  

·   Năng lượng điện;

·   Năng lượng mặt trời;

·   Các nhiên liệu sạch như:

+ Nhiên liệu khí hoá lỏng (LPG)

+ Nhiên liệu khí thiên nhiên (NGV)

·   Nhiên liệu có nguồn gốc sinh khối (BIOFUEL);

·   Pin nhiên liệu (FUEL CELL);
· Xử lý bên trong động cơ: 

-  Hòan thiện quá trình cháy trong xylanh để đốt sạch nhiên liệu. 


-  Hòan thiện kết cấu động cơ, có thể dẫn đến thay đổi công nghệ chế tạo ô tô, vốn đầu tư lớn.


-  Sử dụng các chất phụ gia chống ô nhiễm pha vào nhiên liệu để cải thiện quá trình cháy của nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường.

· Xử lý bên ngoài động cơ: 

Xử lý khí thải trên đượng ống xả bằng cách dùng các bộ lọc hoặc các bộ xúc tác

       Có thể hạn chế độ phát ô nhiễm ở mức độ nhất định.

Kết luận:


Việc tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế để giải quyết vấn đề cạn kiệt nguồn nhiên liệu truyền thống và ô nhiễm môi trường là rất cần thiết và có ý nghĩa sống còn đối với thế giới.
	1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ


	Câu 2

(2,5 điểm)
	a.  Trình bày yêu cầu đối với nhiên liệu động cơ đốt trong.                                                                                                                              
· Có năng lượng (nhiệt trị) lớn;

· Có các thông số vật lý phù hợp với động cơ sử dụng;

· Có độ ổn định cao, không bị biến chất trong thời gian dài;

· Không chứa lẫn nước, tạp chất cơ học;

· Khí thải gây ô nhiễm môi trường trong phạm vi quy định;

· Có lượng dự trữ lớn, giá thành rẻ;

· Vấn đề sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối đơn giản, dễ dàng và an toàn.
	1,5 đ
1,0 đ
0,5 đ


	
	b.  Trình bày đặc điểm của động cơ xăng. 

                                 
· Tỷ số nén thấp;

· Số vòng quay cao;

· Hỗn hợp cháy hòa trộn trước, đồng nhất;

· Cháy cưỡng bức, tâm cháy xuất hiện tại bugi, cháy lan đều ra toàn bộ thể tích buồng cháy và kết thúc tại khu vực ngoài cùng của buồng cháy;

· Quá trình cháy diễn ra rất nhanh;

· Cháy bình thường (tốc độ lan truyền màng lửa là 20 (25 m/s), áp suất khí cháy trong xylanh tăng đều đặn, động cơ hoạt động ổn định và êm;

· Cháy kích nổ là cháy kèm theo tiếng gõ kim loại làm giảm công suất và gây hư hỏng động cơ (cần phải tránh).
	1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3

(2,5 điểm)
	a. Trình bày các ưu điểm của khí hóa lỏng (LPG).                                      
·   Nguồn cung cấp ổn định, có nguồn dự trữ lớn, có nhiều mỏ khí và nhà máy sản xuất LPG.

·  Thành phần sản phẩm cháy gây ô nhiễm mô trường của LPG ít hơn so với xăng và diesel.

·  Rất nhiều thiết bị an toàn cả về mặt cơ khí và điện tử để bảo đảm tính an toàn trong khi động cơ hoạt động hoặc ngay cả khi không hoạt động hoặc bị tai nạn.

·  Các bình chứa LPG cũng được kiểm tra nghiêm ngặt ở một áp suất cao hơn áp suất chứa (max 18 bar) của nhiên liệu  có thể lên đến 45 bar.

·  Tuổi thọ động cơ cao, do LPG có đặc tính chống kích nổ cao và không có chì, ít ô nhiễm, ít mài mòn, không có hiện tượng rữa sạch màng dầu bôi trơn . . . 

·  Tỷ số nén của động cơ nhiên liệu LPG cao nên hiệu suất nhiệt của động cơ sử dụng LPG cao. 

·  Sản xuất đơn giản và an toàn hơn trong khâu sản xuất. 

·  Chi phí sản xuất nhiên liệu và chi phí sử dụng nhiên liệu LPG thấp hơn xăng, diesel và CNG.

·  Chi phí sử dụng nhiên liệu còn tùy thuộc vào chính sách ưu đải của chính phủ mỗi nước về việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch giảm ô nhiễm môi trường và ít chịu ảnh hưởng của biến động nhiên liệu trên thế giới.
	1,0 đ
0,5 đ

0,5 đ

	
	b. Trình bày các đặc điểm và tính chất của xăng sinh học E5.                   
      Xăng E5 được pha chế từ 95% xăng A92 và 5% Ethanol khan (99,5%), thành phần 5% Ethanol có trong xăng sinh học thực chất là cồn công nghiệp. Nó khác với cồn thực phẩm (Loại Ethanol này chủ yếu được chiết xuất từ các sản phẩm sinh học như ngô, sắn…).

Các nguyên liệu để pha chế xăng E5 đều được giám định chất lượng bởi các trung tâm tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng trước khi nhập kho và đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Do Ethanol có trị số Octane (RON) cao tới 108 - 109 nên khi pha vào xăng sẽ làm tăng trị số Octane (tăng khả năng chống kích nổ của nhiên liệu). Thêm vào đó, với hàm lượng ôxy cao hơn xăng thông dụng, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm thiểu phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ (CO và HC) và khả năng tăng tốc của xe cũng tốt hơn.

Quá trình sử dụng E5 rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa nhiên liệu E5 và xăng thông thường.

Đó là lý do vì sao nhiên liệu xăng sinh học được coi là nhiên liệu của tương lai, được cả thế giới quan tâm. Cần lưu ý là nếu sử dụng nhiên liệu xăng có hàm lượng ethanol cao có thể gây ảnh hưởng đến một số chi tiết kim loại, cao su, nhựa, polymer của động cơ. Tuy nhiên, với hàm lượng 5% ethanol trong E5 thì các ảnh hưởng này không xảy ra.

Một số lưu ý khi dùng xăng E5
Đối với các loại xe sử dụng động cơ loại cũ (trước năm 1993), axit trong xăng sinh học có thể gây ảnh hưởng đến các zoăng cao su, nhựa, polymer của động cơ. Còn đối với các xe có động cơ sản xuất sau năm 1993 thì điều này gần như là không xảy ra, do vật liệu của động cơ, đặc biệt là hệ thống cung cấp nhiên liệu đã được cải tiến.

Còn việc sử dụng lẫn xăng E5 với các loại xăng thường thì điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng đối với động cơ. Vì thực ra xăng E5 là A92 pha 5% Ethanol, nếu sử dụng lẫn với xăng thường thì lượng Ethanol trong hỗn hợp chỉ giảm đi.

Không đổ xăng E5 vào bình chứa xăng khi không sử dụng xe trong thời gian từ 3 tháng trở lên. Với điều kiện độ ẩm cao của Việt Nam, nước trong không khí rất dễ hấp thụ vào xăng, có thể gây ra hiện tượng phân lớp trong xăng, khiến xăng giảm chất lượng, gây hỏng hóc động cơ.               
	1,5 đ
0,5 đ

         0,5 đ
         0,5 đ


	Câu 4
(2,5điểm)

	a. Trình bày hệ thống thông khí hộp trục khuỷu (PCV).
Positive Crankcase Ventiation System
Trong quá trình làm việc của động cơ, khí cháy thường bị lọt xuống hộp trục khuỷu, vì vậy trong hộp trục khuỷu lượng khí lọt thường có 70 đến 80% là khí không cháy (VD: hơi nước và các khí thải khác) chiếm 20% đến 30% phần còn lại, điều này gây ra một số tác hại như:

· Làm bẩn dầu bôi trơn và làm dầu bôi trơn bị biến chất do những tạp chất có trong khí cháy.

· Sự chuyển động tịnh tiến của Piston khó khăn hơn do khí cháy lọt xuống phía dưới làm cho áp suất phía dưới Piston tăng cao.

· Áp suất ở hộp trục khuỷu còn đẩy nhớt qua các phốt làm kín đi ra ngoài làm cho tính năng  của dầu bôi trơn không còn đảm bảo.

· Những xe trước đây được gắn 1 ống khí vào hộp trục khuỷu để cho phép những khí này thoát ra ngoài khí quyển, vì vậy chúng làm ô nhiễm môi trường và cũng không tận dụng được hơi nhiên liệu có trong đó. Mặt khác khi xe chạy chậm lượng khí thải bị lọt xuống hộp trục khuỷu tăng lên nhưng không được thải hoàn toàn ra ngoài vì lúc này vận tốc xe nhỏ, độ giảm áp tại đầu ống nhỏ.

· Bởi các nguyên nhân không tốt ở trên nên cần có một hệ thống để dẫn khí lọt này về buồng cháy và đốt lại
	1,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	
	b. Trình bày về thiết bị xúc tác (Catalytic Converter).         
        Thiết bị xúc tác còn gọi là thiết bị khí xả, nó có nhiệm vụ làm giảm bớt các chất khí độc hại có trong khí xả của động cơ. Ví dụ khí CO, HC và NOX bị nung nóng với O2 đến khoảng 5000C thì thực tế không có phản ứng hoá học nào xảy ra giữa chúng, tuy nhiên khi cho chúng đi qua chất xúc tác thì các phản ứng hóa học sẽ xảy ra để biến chúng thành những chất như : CO2, H2O, và N2 

Thiết bị xúc tác (bộ lọc khí xả) thường lắp bên đường ống thải của động cơ.

· Thiết bị xúc tác gồm có hai loại chính:

+ Loại OXY hoá (two way converter – pellet type)

            + Loại 3 thành phần (Three way converter)
	1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	TRƯỞNG BỘ MÔN
	               GIẢNG VIÊN RA ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
ĐỀ SỐ: 02
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